
Tỉnh nơi đi/đến 

(và ngược lại)

Tỉnh nơi đi/đến 

(và ngược lại)

BX nơi đi/đến (và 

ngược lại)

BX nơi đi/đến (và 

ngược lại)

3703
7577.1211.

A
Thừa Thiên Huế Bình Định Phía Nam Huế Quy Nhơn

BX Phía Nam Huế - QL1 - QL1D - BX Quy 

Nhơn
405 400

Tuyến đang 

khai thác

Tỉnh nơi đi/đến 

(và ngược lại)

Tỉnh nơi đi/đến 

(và ngược lại)

BX nơi đi/đến (và 

ngược lại)

BX nơi đi/đến (và 

ngược lại)

1475
2075.1611.

A
Thái Nguyên Thừa Thiên Huế

Trung tâm TP 

Thái Nguyên
Phía Bắc Huế

BX Trung TâmTP Thái Nguyên- QL3 - Hà 

Nội - QL1A - BX Phía bắc Huế<A>
750 60

Tuyến quy 

hoạch mới

Tỉnh nơi đi/đến 

(và ngược lại)

Tỉnh nơi đi/đến 

(và ngược lại)

BX nơi đi/đến (và 

ngược lại)

BX nơi đi/đến (và 

ngược lại)

2694
1975.1111.

A
Phú Thọ Thừa Thiên Huế Việt Trì Phía Bắc Huế

BX Phía Bắc Huế - QL1A - QL48B - Đường 

HCM - Đường Vành đai 3 - QL2 - BX Việt 

Trì

770 30
Tuyến quy 

hoạch mới

2821
2475.1211.

A
Lào cai Thừa Thiên Huế Trung tâm Lào Cai Phía Bắc Huế

BX Phía Bắc Huế - QL1A - Cao tốc (Nội Bài- 

 Lào Cai) - BX Trung tâm Lào Cai
880 30

Tuyến quy 

hoạch mới

2861
2975.1517.

A
Hà Nội Thừa Thiên Huế Nước Ngầm [Quảng Điền]

BX Quảng Điền - ĐT11A - QL1 - BX Nước 

Ngầm<A>
680 60

Tuyến quy 

hoạch mới

2996
4775.1212.

A
Đắk Lắk Thừa Thiên Huế

TP. Buôn Ma 

Thuột
Phía Nam Huế

BX TP. Buôn Ma Thuột - Đường Ngô Gia Tự 

- QL14 - QL19 - QL1A - BX Phía Nam Huế
750 30

Tuyến quy 

hoạch mới

PHỤ LỤC 3: SỬA ĐỔI MỘT SỐ TUYẾN QUY HOẠCH MỚI TẠI PHỤ LỤC 3, PHỤ LỤC 4 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 135/QĐ-BGTVT 

Cự ly tuyến 

(km)

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH VẬN TẢI KHÁCH CỐ ĐỊNH 2020, ĐỊNH HƯỚNG 2030

Ghi chú

PHỤ LỤC 4: BỔ SUNG DANH MỤC TUYẾN QUY HOẠCH MỚI VÀO PHỤ LỤC 4 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 135/QĐ-BGTVT

TT 

toàn 

quốc

Mã tuyến

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 

chiều: đi và về)

Cự ly tuyến 

(km)

Lưu lượng 

QH (xe 

xuất bến / 

tháng)

Phân loại 

tuyến QH
Ghi chú

Lưu lượng 

QH (xe 

xuất bến / 

tháng)

Phân loại 

tuyến QH

Phân loại 

tuyến QH
Ghi chú

PHỤ LỤC 1 QĐ2548/QĐ/BGT NGÀY 16/08/2016: SỬA ĐỔI MỘT SỐ TUYẾN ĐANG KHAI THÁC TẠI PHỤ LỤC 1, PHỤ LỤC 2 CỦA 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 135/QĐ-BGTVT, PHỤ LỤC 2A CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 2288/QĐ-BGTVT

PHỤ LỤC 2: BỔ SUNG DANH MỤC TUYẾN ĐANG KHAI THÁC VÀO PHỤ LỤC 1, 

PHỤ LỤC 2 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 135/QĐ-BGTVT, PHỤ LỤC 2A CỦA QUYẾT ĐỊNH số 2288/QĐ-BGTVT

TT 

toàn 

quốc

Mã tuyến

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh
Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 

chiều: đi và về)

Cự ly tuyến 

(km)

Lưu lượng 

QH (xe 

xuất bến / 

tháng)

TT 

toàn 

quốc

Mã tuyến

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh
Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 

chiều: đi và về)



2997
4775.1517.

A
Đắk Lắk Thừa Thiên Huế Phước An [Quảng Điền]

BX Phước An - QL26 - QL14 - QL14B - 

Đường HCM - Ngã ba Hòa Cầm - QL1A - 

BX Quảng Điền

720 30
Tuyến quy 

hoạch mới

2998
4775.1917.

A
Đắk Lắk Thừa Thiên Huế Krông Ana [Quảng Điền]

BX Quảng Điền - ĐT11A - Đường tránh Huế 

- QL1 - QL14B - QL14 - TL12 - BX Krông 

Ana <A>

750 90
Tuyến quy 

hoạch mới

2999
4775.2017.

A
Đắk Lắk Thừa Thiên Huế Krông Năng [Quảng Điền]

BX Krông Năng - QL29 - QL14 - Đường 

HCM - QL1A - Đường tránh Huế - TL11 - 

BX Quảng Điền

750 90
Tuyến quy 

hoạch mới

3113
6075.1312.

A
Đồng Nai Thừa Thiên Huế Đồng Nai Phía Nam Huế BX Đồng Nai - QL1A - BX phía Nam Huế 950 30

Tuyến quy 

hoạch mới

3157
6675.1112.

A
Đồng Tháp Thừa Thiên Huế Cao Lãnh Phía Nam Huế

BX Phía Nam Huế - QL1A - Cao tốc (LT - 

Dầu Giây) - Cao tốc Trung Lương - QL1A - 

QL30 - BX Cao Lãnh

1200 30
Tuyến quy 

hoạch mới

3164
6875.1112.

A
Kiên Giang Thừa Thiên Huế Kiên Giang Phía Nam Huế

BX Phía Nam Huế - QL1A - QL91 - QL80 - 

QL61 - BX Kiên Giang
1200 60

Tuyến quy 

hoạch mới

3202
7577.1711.

A
Thừa Thiên Huế Bình Định [Quảng Điền] Quy Nhơn

BX Quảng Điền - ĐT11A - Đường tránh Huế 

- QL1 - QL1D - BX Quy Nhơn
420 30

Tuyến quy 

hoạch mới

3203
7581.1218.

A
Thừa Thiên Huế Gia Lai Phía Nam Huế Krông Pa

BX Krông Pa - QL25 - Đường Hồ Chí Minh - 

 QL14B - QL1 - BX Phía Nam Huế
605 120

Tuyến quy 

hoạch mới

3204
7581.1718.

A
Thừa Thiên Huế Gia Lai Quảng Điền Krông Pa

BX Krông Pa - QL25 - Đường HCM - QL1A 

-TL11 - BX Quảng Điền
700 120

Tuyến quy 

hoạch mới

3205
7581.1718.

B
Thừa Thiên Huế Gia Lai [Quảng Điền] Krông Pa

BX Krông Pa - QL25 - Đường Hồ Chí Minh - 

 QL14B - QL1 - Đường tránh Huế - QL1 - 

TL11A - BX Quảng Điền

625 120
Tuyến quy 

hoạch mới

3206
7588.1111.

A
Thừa Thiên Huế Vĩnh Phúc Phía Bắc Huế Vĩnh Yên

BX Phía Bắc Huế - QL1A - Đường Vành đai 

3 - QL2 - BX Vĩnh Yên
770 30

Tuyến quy 

hoạch mới

3207
7593.1713.

A
Thừa Thiên Huế Bình Phước [Quảng Điền] Lộc Ninh

<A>BX Quảng Điền - TL11A -QL1 - Đường 

tránh Huế - QL1 - QL19 - QL14 - ĐT759 - 

ĐT759B -QL13 - BX Lộc Ninh

1050 120
Tuyến quy 

hoạch mới

PHỤ LỤC 5: CÁC TUYẾN XÓA KHỎI PHỤ LỤC 5 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 135/QĐ-BGTVT VÀ PHỤ LỤC 2A, PHỤ LỤC 2B 


